Họ và tên học sinh: ………………… Lớp: …..

ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NGỮ VĂN 9

HÌNH THỨC THI: Tự luận

THỜI GIAN: 90 phút

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI

Phần 1. Đọc - hiểu: 5.0 điểm

Phần 2. Tập làm văn

- Viết bài văn: 5.0 điểm

B. ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP:

I. PHẦN ĐỌC - HIỂU: Học sinh đọc đoạn trích đã cho và xác định các nội
dung:

1. Phương thức biểu đạt.

2. Tìm chi tiết đọc hiểu trong văn bản.

3. Kiến thức tiếng Việt: Các phương châm hội thoại; lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp; các biện pháp tu từ.

4. Nội dung, ý nghĩa đoạn trích/ quan điểm của bản thân từ 1 vấn đề trong đoạn trích.

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN

Viết bài văn hoàn chỉnh: Văn tự sự có két hợp các yếu tố miêu tả nội tâm, đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm, nghị luận.

C. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO.
ĐỀ 1.

I. ĐỌC HIỂU 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

"… (1) Thật vậy, Nguyễn Du, đại thi hào của dân tộc từng viết: “Sách vở đầy bốn vách/ Có mấy cũng không vừa”. Đáng tiếc, cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha. Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất bản đóng cửa vì thua lỗ, đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart, và hệ thống sách báo điện tử trên Internet. Nhiều gia đình giàu có thay tủ sách bằng tủ ... rượu các loại. Các thư viện lớn của các thành phố hay của tỉnh cũng chỉ hoạt động cầm chừng, cố duy trì sự tồn tại.

...(2) Bỗng chợt nhớ khi xưa còn bé, với những quyển sách giấu trong áo, tôi có thể đọc sách khi chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn trong vườn, vắt vẻo trên cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus... Hay hình ảnh những công dân nước Nhật mỗi người một quyển sách trên tay lúc ngồi chờ tàu xe, xem hát, v.v... càng khiến chúng ta thêm yêu mến và khâm phục. Ngày nay, hình ảnh ấy đã bớt đi nhiều, thay vào đó là cái máy tính hay cái điện thoại di động. Song sách vẫn luôn cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống phẳng hiện nay...”

(Trích “Suy nghĩ về đọc sách” – Trần Hoàng Vy, Báo Giáo dục & Thời đại, Thứ hai ngày 13.4.2015)
Câu 1. Nêu nội dung của đoạn trích. 
Câu 2. Theo đoạn trích, vì sao tác giả lại cho rằng: “cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha”? 
Câu 3. Tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn 1 và nêu tác dụng của lời dẫn đó.
Câu 4. Xác định, gọi tên, và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu in đậm.
Câu 5. Theo em, sách có vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta? 
II. PHẦN LÀM VĂN 

Đại dịch Covid 19 hoành hành trên thế giới gây ra biết bao tang thương, mất mát cho nhân loại. Nhưng ngay trong chính những mất mát, ngặt nghèo ấy, tình người lại tỏa ấm hơn bao giờ hết. Hãy kể lại một câu chuyện ấm tình người mà em được biết trong đại dịch Covid từ đó rút ra bài học ý nghĩa cho chính bản thân mình về giá trị của cuộc sống này.

ĐỀ 2.

I. ĐỌC HIỂU 

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: 

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 8/2/2021.
Thiên thần của chị!
Em đang ngủ hồn nhiên, đôi môi chúm lại như đang mút kẹo. Còn chị, chị ngắm nhìn em, một thiên thần được sinh ra giữa mùa Covid, với niềm hạnh phúc không gì tả nổi. Chị muốn nói với em thật nhiều về những ngày tháng chị cùng em ở trong khu cách ly này nhưng em quá bé nhỏ chẳng thể ghi nhớ nổi điều gì. Thế nên chị viết những dòng này cho em của chị.
[...] Em à! Chị thật may mắn khi được ở đây trong những ngày qua. Thời gian gần một tháng trời đã cho chị hiểu rằng bên trong tấm biển "KHU VỰC CÁCH LY ĐẶC BIỆT" kia không phải là những điều đáng sợ như người ta vẫn tưởng mà là cả một thế giới của sự ân cần chăm sóc, của những tấm lòng ấm áp yêu thương. Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nơi đây đã cho chị biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thỏa sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa những con người. Bây giờ, chị thực sự hiểu rằng vì sao một đất nước nhỏ bé trên bản đồ thế giới lại khiến cho các cường quốc năm châu phải nể phục trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đơn giản thôi em ơi, mỗi con người của dải đất này đều truyền đến nhau thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Tất cả cùng hòa chung "Vũ điệu rửa tay - Ghen Covy". Tất cả cùng đồng lòng "chống dịch như chống giặc", và anh dũng nhất là những nhân viên y tế tuyến đầu.
(Trích Thư gửi em bé có mẹ nhiễm Covid-19 giành giải nhất Viết thư UPU, VnExpress, 11/5/2021)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt và nội dung của phần trích trên.
Câu 2. Vì sao người chị trong bức thư cho rằng mình thật may mắn khi được ở trong khu cách ly?

Câu 3. Em hiểu như thế nào về cụm từ “những anh hùng thầm lặng”? “Những anh hùng thầm lặng”  mà người chị nói đến trong văn bản là ai? 
Câu 4 . Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Tất cả cùng đồng lòng “chống dịch như chống giặc”", và anh dũng nhất là những nhân viên y tế tuyến đầu.

Câu 5. Em có đồng tình với ý kiến của người chị: “ hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thỏa sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa những con người” không ? Vì sao ?
II. LÀM VĂN 

Hẻm nhỏ, lại là hẻm cụt, có 53 nóc nhà. Tuy 53 nóc nhà nhưng mà tới gần trăm hộ dân, do có mấy căn nhà cũ, hai ba gia đình cùng sống chung. Đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống trong hẻm nhỏ…..

Là một thành viên trong hẻm, em hãy kể lại chuyện hẻm mình đã vượt qua đại dịch như thế nào. Từ đó, hãy gửi gắm đến mọi người một thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống hiện nay.

ĐỀ 3.

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: 

Đọc văn bản thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.


Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi thứ quả ngọt trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”
(Nguyễn Khoa Điềm)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính và thể loại của bài thơ. 

Câu 2. Theo nhân vật tôi, bàn tay mẹ đã làm được những gì?
Câu 3.  Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ở hai câu thơ:

“Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”

Câu 4 . Nêu nội dung đoạn thơ trên. 
Câu 5.Thông qua văn bản thơ trên em có suy nghĩ gì về công ơn cha mẹ đối với em? Từ đó em có hành động gì để xứng đáng với công ơn đó.
II. LÀM VĂN 

Thành phố đang trở lại trạng thái bình thường mới nhưng đối với mỗi người, những trải nghiệm dù vui hay buồn, hạnh phúc hay mất mát, khổ đau…trong đại dịch covid cũng đều trở thành những ký ức không thể nào quên. Hãy kể lại một câu chuyện mà em được tham gia hoặc chứng kiến trong đại dịch covid và rút ra bài học nhân sinh cho bản thân mình.
ĐỀ 4.

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: 

Đọc văn bản thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

TRONG TÂM DỊCH COVID
Tổ quốc gọi, chúng tôi vào tâm dịch
Hăng hái lên đường dẫu biết lắm gian nan
Một khi COVID dịch đã lan tràn
Vì quê hương, toàn dân cùng gắng sức
Là chiến sĩ ngành y không ngại gì khổ cực
Đã bốn đợt rồi! Bảo hộ kín toàn thân
Vệ sinh cá nhân, ăn uống những khi cần
Đều thật khó vì trên người như “phi công vũ trụ”
….
Mong ngày mai sau mưa trời lại nắng
Sài Gòn lại cười ôm trọn tình thân
Ngành Y tiên phong khi Tổ quốc cần
Diệt COVID như ngày xưa cha ông mình dẹp giặc
Rồi chúng ta sẽ là người chiến thắng
Vaccine phòng ngừa, quyết sách 5K
Nồng ấm tình người tình đồng đội thiết tha
Chúng ta được về nhà với nụ cười chiến thắng!
Sao yêu quá những chiến binh thầm lặng
Từng phút từng giờ giữa sống chết bủa vây
Mang lại màu xanh hạnh phúc sum vầy
Cho Tổ quốc bình yên một ngày không xa nữa.
(Sài Gòn, ngày 31 tháng 7 năm 2021, giữa tâm dịch COVID -19)
GS.TS.BS NGUYỄN ĐỨC CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Nam
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính và thể thơ của đoạn trích trên. 

Câu 2. Theo tác giả, muốn chiến thắng đại dịch chúng ta cần làm gì?
Câu 3.  Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của  một biện pháp tu từ ở câu thơ:

“Mong ngày mai sau mưa trời lại nắng
Sài Gòn lại cười ôm trọn tình thân
Ngành Y tiên phong khi Tổ quốc cần
Diệt COVID như ngày xưa cha ông mình dẹp giặc”
Câu 4 . Người viết đã thể hiện thái độ, tình cảm gì qua bài thơ?
Câu 5. Em có suy nghĩ gì vè những việc làm của “những chiến binh thầm lặng” em sẽ làm gì để cùng họ giúp Sài Gòn trở lại cuộc sống bình thường mới.
II. LÀM VĂN 
Giữ tinh thần lạc quan, sắp xếp cuộc sống khoa học, gắn kết gia đình, chia sẻ với cộng đồng... là những gì mà nhiều người đã làm được trong những ngày giãn cách xã hội ở TP HCM. Còn gia đình em đã vượt qua đại dịch như thế nào? Em hãy kể lại cho mọi người nghe về chuyện của gia đình em trong đại dịch vừa qua từ đó gửi gắm đến mọi người một thông điệp tích cực về cuộc sống.

ĐỀ 5.

I. ĐỌC HIỂU 

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: 

Em sinh ra trong sự nâng niu, đón chờ của những người thân và nhiều hơn thế nữa. Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây. Dù cho ngoài kia, cả thế giới đang chao đảo vì cơn bão tử thần Covid-19, thì em ơi, cứ ngủ thật ngon lành bởi trong này bình yên lắm. Em được chở che trong vòng tay ấm êm của những con người thầm lặng. Đó là những bác sĩ không quản ngày đêm hy sinh bản thân mình, hết lòng vì người bệnh. Tấm chắn giọt bắn lúc nào cũng đầy hơi nước vì không có cơ hội được bỏ ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi cho dù là đang ngữa những ngày đông tháng giá. Đó là những người tự nguyện ở luôn trong bệnh viện, cả cái Tết đoàn viên cũng chẳng về nhà. Đó là cô y tá sẵn sàng gửi con nhỏ mới lên ba cho ông bà chăm sóc, và từng đêm, khi em quấy khóc, cô lại bế bồng và hát ru em câu hát "À ơi, con cò bay lả bay la..."
[...]Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nơi đây đã cho chị biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thoả sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa con người.
(Trích Thư gửi em bé có mẹ nhiễm Covid-19 giành giải nhất Viết thư UPU, VnExpress, 11/5/2021)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt và nội dung của phần trích trên.
Câu 2. Vì sao người gọi những bác sĩ, y tá trong bệnh viện là “hững anh hùng thằm lặng”?
Câu 3 : Xác định và nêu tác dụng của một phép tu từ được sử dụng trong phần in đậm.

Câu 4. Tìm một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của lời dẫn đó.

Câu 5. Người chị cho rằng “ hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thỏa sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa những con người”. Còn em, sau khi vượt qua đại dịch, “ hạnh phúc” đối với em  là gì?

II. Làm văn 
“Cuộc sống của mỗi con người là một chuỗi những trải nghiệm. Có những trải nghiệm tạo niềm vui, hạnh phúc. Có trải nghiệm mang đến kinh nghiệm. Có trải nghiệm để lại sự tiếc nuối, day dứt. Tất cả đều là bài học quý giá trong hành trình khôn lớn và trưởng thành của chúng ta.” (Sách Ngữ văn 6 - tập 1)

Dịch bệnh trong mấy tháng vừa qua là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Em hãy kể lại trải nghiệm đáng nhớ của mình trong đại dịch.
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